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Tóm tắt: Nghiên cứu về phát triển bền vững (PTBV) và các chỉ tiêu đo lường PTBV dành được nhiều 

sự quan tâm của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức phát triển. PTBV 

xã hội, với tư cách một trong trong những chiều cạnh của PTBV cũng đang dần có được sự quan tâm 

ngang bằng so với khía cạnh kinh tế và môi trường. Tuy nhiên, việc tìm ra một cách tiếp cận hợp lí 

và một khung lý thuyết vững chắc làm căn cứ cho những nghiên cứu về PTBV xã hội vẫn đang được 

thảo luận. Bài viết dưới đây tổng quan một số cách tiếp cận trong nghiên cứu PTBV xã hội, từ đó đề 

xuất cách tiếp cận và lý thuyết phù hợp trong đo lường PTBV xã hội.  

Từ khóa: Cách tiếp cận; Đo lường; Lý thuyết; Phát triển bền vững xã hội. 

Mở đầu1 

Nghiên cứu về phát triển bền vững (PTBV) 

và các chỉ tiêu đo lường PTBV dành được nhiều 

sự quan tâm của các nhà khoa học, các nhà 

hoạch định chính sách và các tổ chức phát triển. 

PTBV nói chung có lịch sử phát triển lý thuyết 

và cách tiếp cận tương đối dài, với tiền đề của 

Malthus năm 1789 về sự phát triển cấp số nhân 

của dân số và sự thiếu hụt tài nguyên thiên 

nhiên; hay lý thuyết về giới hạn của sự tăng 

trưởng của Meadows vào năm 1972, cũng như 

nhận được sự công nhận của Ủy ban Môi trường 

và Phát triển thế giới trong Báo cáo “Tương lai 

chung của chúng ta” vào năm 1987.  

Được biết đến với các khía cạnh chính là 

kinh tế, môi trường, xã hội và đôi khi cả thể chế, 

nhưng PTBV thường được đo lường ở khía 

 
(*)Bài viết trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Luận cứ khoa 

học để hoàn thiện và ứng dụng bộ chỉ tiêu phát triển bền 

cạnh kinh tế và môi trường. Về mặt lịch sử, 

PTBV là một khái niệm bắt nguồn từ kinh tế 

học và những thảo luận xung quanh mối quan 

hệ giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi 

trường. Ngay cả trong định nghĩa của báo cáo 

“Tương lai chung của chúng ta”, khía cạnh môi 

trường và kinh tế cũng được thể hiện rõ nét hơn 

hẳn so với khía cạnh xã hội.  

Trong thực tế, một số chỉ số PTBV xã hội 

đang sử dụng khái niệm xã hội với nghĩa chung 

nhất, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi 

trường (chẳng hạn Sustainable Society Index - 

SSI). PTBV xã hội cũng có thể được sử dụng 

như là một trụ cột, cùng với kinh tế và môi 

trường, trong khái niệm chung PTBV. Trong 

một số nghiên cứu, tính bền vững xã hội bao 

gồm các khái niệm về công bằng, trao quyền, 

vững xã hội cấp tỉnh  - Thử nghiệm ở một số tỉnh ùng 

đồng bằng sông Hồng”. 
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khả năng tiếp cận, sự tham gia, bản sắc văn hóa 

và sự ổn định của thể chế. Như vậy, bền vững 

về mặt xã hội cũng có nghĩa là lấy con người 

làm trung tâm và chú trọng đến sự phát triển của 

con người trong xã hội (Daly, 1992; Benaim và 

Raftis, 2008). Farazmand (2016) cho rằng, tính 

bền vững xã hội liên quan đến liên hệ giữa các 

điều kiện xã hội như đói nghèo và sự tàn phá 

môi trường. Do đó, giảm nghèo không nên kéo 

theo sự tàn phá môi trường không đáng có, cũng 

như kéo theo sự bất ổn về mặt kinh tế, mà cần 

chú trọng tới cơ sở kinh tế, tài nguyên và môi 

trường hiện có của xã hội (Kumar, Raizada, & 

Biswas, 2014; Scopelliti và cộng sự, 2018).  

Mặc dù đã có nhiều tranh luận về PTBV xã 

hội, nghiên cứu về vấn đề này thời gian vừa qua 

chưa bắt nguồn và dựa vào một quan điểm lý 

thuyết chắc chắn (Deeming & Smyth, 2018). 

Littig & Griessler, (2005), trước đó, cũng cho 

rằng, các cách tiếp cận đối với khái niệm bền 

vững xã hội không dựa trên lý thuyết mà dựa 

trên hiểu biết thực tế về quản lý xã hội và các 

chương trình nghị sự chính trị hiện nay.  

Bài viết dưới đây sơ lược một số cách tiếp 

cận và lý thuyết trong nghiên cứu PTBV xã hội, 

từ đó chỉ ra một số chiều cạnh để đo lường 

PTBV xã hội, một chủ đề cần được nghiên cứu 

như một trụ cột độc lập tương đối.  

1. Khái niệm phát triển bền vững xã hội 

Khái niệm bền vững xã hội (social 

sustainability) được nhắc tới trong nghiên cứu 

của Saisana và Philippas (2012), theo đó, một 

xã hội bền vững là một xã hội 1) đáp ứng được 

nhu cầu của thế hệ hiện tại; 2) không làm tổn 

hại đến thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu 

cầu của họ; 3) mỗi người đều có cơ hội để phát 

triển tự do, trong một xã hội cân bằng và hài hòa 

với môi trường xung quanh (Saisana & 

Philippas, 2012). Định nghĩa này của các tác giả 

sử dụng cách tiếp cận chung của phát triển bền 

vững. Theo đó, hiện trạng bền vững xã hội tích 

hợp sự công bằng (theo chiều ngang) trong tiếp 

cận với các dịch vụ quan trọng (y tế, giáo dục, 

giao thông, nhà ở, và giải trí) cũng như sự công 

bằng (theo chiều dọc) giữa các thế hệ, theo đó 

thế hệ tương lai sẽ không bị bất lợi bởi những 

hoạt động của thế hệ hiện tại. Cũng cần nhấn 

mạnh, theo nghĩa này, PTBV xã hội thể hiện 

trạng thái của xã hội mà ở đó giúp duy trì và cải 

thiện tình trạng phúc lợi của thế hệ hiện tại lẫn 

tương lai.  

Woodcraft (2015) lại cho rằng, phát triển 

bền vững xã hội là quá trình tạo ra một nơi ổn 

định, thành công thúc đẩy sự thịnh vượng, bằng 

cách thấu hiểu những gì con người cần ở nơi họ 

đang sống và làm việc. Bền vững xã hội kết hợp 

những thiết kế về mặt cơ sở vật chất với mặt xã 

hội, gồm cơ sở hạ tầng để hỗ trợ đời sống xã hội 

và văn hóa, các tiện nghi xã hội, những hệ thống 

đảm bảo cho sự tham gia của con người và 

không gian để con người có thể phát triển 

(Woodcraft, 2015). 

Đề tài sử dụng tích hợp định nghĩa của các 

tác giả trên về phát triển bền vững xã hội trong 

nghiên cứu này, tức là chú trọng tới cả tính 

trạng thái cũng như tính quá trình của khái 

niệm, trong đó đặc biệt chú trọng tính bền vững 

xã hội được thể hiện thông qua các mối quan hệ 

xã hội. Bên cạnh đó, những đặc điểm khác của 

phát triển bền vững trong các định nghĩa từ các 

chuyên ngành khác cũng được xem xét.  

Định nghĩa khái niệm PTBV xã hội có thể 

phát biểu ngắn gọn và khái quát trong phạm vi 

bài viết này như sau: Phát triển bền vững xã hội 

(hay tính bền vững xã hội) là một trạng thái xã 

hội mà ở đó con người được sống trong một xã 

hội có chất lượng, hài hòa với môi trường xung 

quanh; mỗi người đều có cơ hội phát triển bản 

thân cũng như tham gia vào quá trình phát triển 

xã hội một cách công bằng, duy trì và cải thiện 

phúc lợi cho thế hệ hiện tại và tương lai.  
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Định nghĩa trên đề cập tới một xã hội có chất 

lượng, nghĩa là nhấn mạnh đến một xã hội mà 

các thành viên trong đó đánh giá là một xã hội 

tốt, với các tiêu chuẩn, đặc điểm mà con người 

đề ra. Định nghĩa này cũng hàm ý rằng, mặc dù 

các xã hội đều đề cao mục tiêu phát triển vì con 

người, quan niệm về một xã hội chất lượng 

mang tính tương đối và có thể có sự khác biệt 

theo trình độ phát triển, đặc điểm văn hóa, vùng 

miền. 

2. Cách tiếp cận trong nghiên cứu phát 

triển bền vững xã hội 

Bền vững xã hội như một trong những trụ 

cột độc lập, tách biệt của phát triển bền vững 

Bền vững về mặt xã hội với tư cách là một 

trong những trụ cột độc lập của PTBV, tách biệt 

hẳn với 2 trụ cột kinh tế và môi trường là một 

cách tiếp cận phổ biến nhất trong nghiên cứu về 

PTBV xã hội thời gian vừa qua (Boyer et al., 

2016). Theo tiếp cận này, khi trụ cột xã hội 

đứng riêng biệt thì không thể có ảnh hưởng, tác 

động hoặc bất cứ tương tác nào đối với các trụ 

cột khác. Nhìn từ tổng thể PTBV nói chung, 

theo tiếp cận này, PTBV xã hội cùng với PTBV 

về kinh tế và môi trường không có mối liên hệ, 

tương tác nào. 

Bền vững xã hội như một hạn chế/ràng 

buộc đối với bền vững về môi trường, kinh tế 

Tính bền vững xã hội cũng có thể được xem 

như sự hạn chế đối với các yêu cầu cấp thiết về 

kinh tế và môi trường. Theo tiếp cận này, mỗi 

trụ cột được thực hiện đồng nghĩa với việc phải 

hi sinh một phần trụ cột còn lại. Chẳng hạn, khi 

ưu tiên phát triển kinh tế, trụ cột về môi trường 

và xã hội phải chịu sự cản trở (Boyer et al., 

2016). Sẽ không có sự thỏa hiệp hay “cùng 

được” trong mối quan hệ giữa ba trụ cột kinh tế, 

xã hội và môi trường. 

Bền vững xã hội là một điều kiện tiên quyết 

cho bền vững về môi trường và kinh tế 

Dựa trên ý tưởng rằng các trụ cột xã hội, môi 

trường và kinh tế tương tác với nhau, ở một khía 

cạnh khác, tính bền vững xã hội được hiểu là 

nguồn vốn xã hội và đóng vai trò là nền tảng, là 

điều kiện tiên quyết cho sức khỏe kinh tế và môi 

trường, và thậm chí có thể bù đắp cho những 

thiếu sót trong vốn kinh tế hoặc sinh thái (Boyer 

et al., 2016). Theo đó, vốn xã hội được xem là 

mạng lưới, chuẩn mực và lòng tin tạo điều kiện 

cho sự phối hợp và hợp tác vì lợi ích chung 

(Putnam và cộng sự, 1993) và là điều kiện cần 

cho PTBV kinh tế và môi trường. 

Bền vững xã hội là một tác nhân dẫn đến 

những thay đổi của kinh tế và môi trường 

Một quan điểm khác cho rằng, bền vững xã 

hội chính là nguyên nhân, là động lực cho sự 

thay đổi về môi trường và kinh tế, chứ không 

chỉ là nền tảng. Quan điểm này cũng cho rằng, 

các vấn đề về môi trường không chỉ là vấn đề 

thuộc về công nghệ, mà suy cho cùng là các vấn 

đề xã hội. Đồng thời, sự thay đổi về công nghệ 

cũng không thể tách rời khỏi sự thay đổi của xã 

hội. Quá trình PTBV sẽ bắt đầu từ bền vững về 

xã hội, dẫn tới bền vững về kinh tế và môi 

trường. Sau đó, bền vững về kinh tế và môi 

trường sẽ trực tiếp dẫn tới sự PTBV nói chung 

(Boyer et al., 2016). 

Bền vững xã hội trong quá trình phát triển 

bền vững của địa phương nói chung 

Một cách tiếp cận khác tìm hiểu các chiều 

cạnh kinh tế, xã hội và môi trường tích hợp 

trong bối cảnh PTBV nói chung. Cách tiếp cận 

này cố gắng chuyển đổi sang quan điểm tích 

hợp về tính bền vững, cho rằng các mối quan 

tâm về kinh tế, môi trường và xã hội có sự giao 

thoa và tương tác với nhau. Do đó, quan điểm 

này không tách biệt sự tồn tại của tính bền vững 

xã hội mà khuyến khích xem xét các vấn đề 

kinh tế và môi trường theo bối cảnh xã hội, sự 

tham gia của cộng đồng và đóng góp của mỗi 

cá nhân vào trong quá trình PTBV.  
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Mặc dù có tới 5 cách tiếp cận đối với PTBV 

xã hội, cả 5 cách tiếp cận đều cố gắng tìm hiểu 

mối quan hệ giữa bền vững xã hội, bền vững về 

kinh tế và môi trường ở những góc nhìn khác 

nhau, và đồng thời, cố gắng làm nổi bật những 

vấn đề xã hội cần giải quyết để đạt tới mục tiêu 

PTBV xã hội nói riêng và PTBV nói chung. 

Không có cách tiếp cận nào ưu việt nhất bởi mỗi 

cách tiếp cận giải quyết những vấn đề khác 

nhau. Mặc dù vậy, trong khi PTBV xã hội chưa 

nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu thỏa 

đáng, bài viết cho rằng, trước hết cần xem xét 

PTBV xã hội như một trụ cột độc lập tương đối. 

Độc lập tương đối có nghĩa cần xem xét PTBV 

xã hội một cách đầy đủ, toàn diện trong tính 

chỉnh thể của nó, đồng thời PTBV xã hội cần 

được đặt trong tổng thể chung của PTBV, có 

quan hệ tác động qua lại, thậm chí giao thoa với 

các trụ cột PTBV kinh tế và môi trường. Khi 

nghiên cứu PTBV xã hội là một trụ cột độc lập 

tương đối, tạm thời PTBV được khu biệt để 

nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ nhất. 

Với yêu cầu như vậy, một số lý thuyết sau đây 

được đề xuất như là những lý thuyết cơ sở. 

2. Cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững 

xã hội  

2.1. Lý thuyết nhu cầu (động lực con 

người) 

Abraham Maslow (1943), nhà tâm lý học 

người Mỹ đã đưa ra lý thuyết về động lực con 

người (theory of human motivation), nay 

thường được dùng là lý thuyết nhu cầu với quan 

điểm chính tập trung vào phân loại các nhu cầu 

của con người, thứ bậc của các loại nhu cầu này 

(tháp nhu cầu: nhu cầu sinh lý, an toàn, yêu 

thương, được công nhận, tự hoàn thiện) cũng 

như mối quan hệ giữa nhu cầu và động lực hành 

động. PTBV xã hội vì con người suy cho cùng 

cũng nhằm mang lại một xã hội đáp ứng được 

các nhu cầu của con người và làm cho họ cảm 

thấy hài lòng, hạnh phúc.  

Quá trình thao tác hóa khái niệm PTBV xã 

hội dựa trên những nghiên cứu đi trước đã gợi 

ý 4 chiều cạnh chính trong PTBV xã hội, đó là 

an toàn về kinh tế, liên kết xã hội, trao quyền xã 

hội và hòa nhập xã hội. Xét theo tháp nhu cầu 

của Maslow, các chiều cạnh của PTBV xã hội 

là điều kiện để tất cả các loại nhu cầu tương ứng 

của con người được thỏa mãn. Chiều cạnh an 

toàn về kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lý 

(physiological needs) và nhu cầu an toàn 

(security). Sự an toàn về kinh tế đồng nghĩa với 

việc con người có đủ nguồn lực cho nhu cầu cơ 

bản gồm ăn, mặc, ở. Bên cạnh đó, cảm giác an 

toàn của con người cũng thể hiện nhu cầu thứ 

hai trong tháp nhu cầu.  

Chiều cạnh liên kết xã hội giúp thỏa mãn 

nhu cầu yêu thương (love and belonging) bởi 

chỉ thông qua các liên kết xã hội với người thân 

và cộng đồng, con người mới có cảm giác thuộc 

về, gắn bó với cộng đồng của mình, được yêu 

thương và cùng chia sẻ những giá trị và những 

mối quan tâm chung. Không một ai sống cô độc 

một mình, không có liên kết với thế giới xung 

quanh lại có được tình yêu thương.  

Chiều cạnh hòa nhập xã hội góp phần thực 

hiện nhu cầu được tôn trọng của con người 

(self-esteem). Mỗi cá nhân đều mong muốn là 

thành viên của cộng đồng mình đang sinh sống 

và làm việc, là một chủ thể của “cái xã hội” mà 

mình đang theo đuổi. Nhu cầu được tôn trọng 

được hiểu như nhu cầu được công nhận và ghi 

nhận, tại gia đình, tại cộng đồng, tại nơi làm 

việc…  

Chiều cạnh trao quyền xã hội tạo tiền đề để 

con người theo đuổi nhu cầu tự hoàn thiện (self-

actualization). Theo đó, trao quyền xã hội nghĩa 

là xã hội tạo điều kiện, tạo môi trường và 

khuyến khích các cá nhân có được các năng lực 

và phẩm chất để họ có thể phát triển bản thân 

và tham gia vào quá trình phát triển xã hội. Nhu 

cầu tự hoàn thiện là nhu cầu cao nhất trong tháp 

nhu cầu, khi tất cả nhu cầu thấp hơn được đáp 
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ứng, con người có mong muốn là một phần 

trong quá trình thay đổi xã hội, mang lại xã hội 

tốt đẹp hơn cho mình và người khác, cho thế hệ 

của mình và tương lai. Một xã hội bao gồm rất 

nhiều những cá nhân được trao quyền như vậy 

sẽ đạt được PTBV xã hội theo đúng lý tưởng 

chung của nhân loại. 

2.2. Lý thuyết vốn xã hội 

Vốn xã hội được định nghĩa bởi Bourdieu 

(1986) là "tổng hợp các nguồn lực thực tế hoặc 

tiềm năng có liên quan đến việc sở hữu một 

mạng lưới bền vững các mối quan hệ quen biết 

hoặc thừa nhận lẫn nhau, ít nhiều đã được thể chế 

hóa". Tiền đề cơ bản của lý thuyết này là mạng 

lưới mang lại giá trị cho các thành viên của nó 

bằng cách cho phép họ tiếp cận các nguồn lực xã 

hội được tích hợp trong mạng lưới. 

Trong mấy thập kỉ qua, lý thuyết vốn xã hội 

đã thu hút nhiều sự chú ý từ các nhà lý thuyết, 

các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức 

dân sự như một công cụ để đánh giá và hiểu mối 

quan hệ giữa các mạng lưới xã hội và hành động 

tập thể. Nó đã được áp dụng vào nhiều chủ đề 

và bối cảnh khác nhau. Một biến số quan trọng 

của vốn xã hội là mức độ tin tưởng giữa các 

thành viên trong một mạng lưới xã hội. Có hai 

loại tin tưởng tồn tại trong mạng lưới xã hội: tin 

tưởng ‘tổng quát’, là sự tin tưởng giữa hai thành 

viên không quen biết trong mạng lưới xã hội và 

‘tin tưởng đặc biệt’ được chia sẻ giữa bạn bè, 

người thân và những người quen biết nhau. 

Lý thuyết vốn xã hội được xây dựng trên 

tiền đề rằng các cá nhân “bị nhúng” vào một 

mạng lưới quan hệ xã hội, những quan hệ xã hội 

này có ảnh hưởng đến các quyết định và hành 

động của họ, một khái niệm có thể được truy 

nguồn từ Karl Polanyi và sau đó là Granovetter 

(Granovetter, 1985). Mặt khác, các quan hệ xã 

hội này được coi là một loại vốn có thể giúp con 

người “mua” những lợi ích khác, đáp ứng nhu 

cầu cá nhân của họ. Chẳng hạn, các nghiên cứu 

đã chỉ ra phần lớn những người di cư vì mục 

đích lao động đều có vốn xã hội tốt hơn so với 

những người không di cư. Quan hệ xã hội từ 

mạng lưới của mỗi cá nhân giúp họ có được 

thông tin, sự giúp đỡ, niềm tin… và dẫn tới 

quyết định di cư. Lý thuyết vốn xã hội cũng gợi 

ý rằng, quan hệ xã hội càng chặt chẽ, dựa trên 

sự tin tưởng chắc chắn thì lợi ích do vốn xã hội 

mang lại cũng nhiều hơn. Nói cách khác, chất 

lượng của mối quan hệ càng tốt thì vốn xã hội 

càng cao. Xét trong phạm trù PTBV xã hội, vốn 

xã hội của các cá nhân càng nhiều thì họ càng 

có nhiều nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu của 

mình, nhiều cá nhân có vốn xã hội tốt thì sự liên 

kết và đoàn kết xã hội càng cao, con người có 

xu hướng hợp tác với nhau vì mục tiêu chung 

để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. 

Bourdieu (1977) cung cấp một cách tiếp cận 

khác để hiểu sự tương tác giữa vốn xã hội vi mô 

và các cấu trúc vĩ mô. Trước hết, ở cấp độ vi mô, 

lý thuyết về vốn xã hội gợi ý rằng mức độ vốn 

xã hội cao (sự tin tưởng, giao tiếp, các chuẩn 

mực chung, v.v.) thường được chia sẻ trong và 

giữa các cộng đồng sẽ ảnh hưởng tích cực đến 

hiệu suất của các cấu trúc vĩ mô (ví dụ, chính 

quyền địa phương, cấp vùng và quốc gia), bởi vì 

có nhiều công dân có hiểu biết, tham gia và có tổ 

chức hơn. Điều ngược lại cũng đúng, mức độ 

vốn xã hội thấp ở cấp độ vi mô sẽ dẫn đến sự 

thiếu trách nhiệm giải trình ở cấp độ vĩ mô. 

Cuối cùng, lý thuyết về vốn xã hội nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc xem xét cả sự 

tương tác giữa các cấp độ xã hội vi mô và vĩ 

mô. Các nhà lãnh đạo cộng đồng và những 

người làm việc trong lĩnh vực này nên nỗ lực để 

thúc đẩy các mối quan hệ xã hội cởi mở hơn, 

củng cố lòng tin và trách nhiệm giải trình không 

chỉ trong các cộng đồng nhỏ lẻ mà còn trong 

việc xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng với 

các thể chế lớn hơn. Sự hợp tác và phối hợp giữa 

các cấp độ xã hội có thể giúp giải quyết những 

vấn đề về phát triển và tạo ra một môi trường xã 
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hội tích cực hơn, nơi cả cá nhân và tập thể có 

thể phát triển. Rõ ràng, với những luận giải này, 

lý thuyết vốn xã hội cung cấp một cách tiếp cận 

trong việc xác định và đo lường PTBV xã hội ở 

chỗ, vốn xã hội từ mạng lưới quan hệ của các 

cá nhân giúp củng cố lòng tin, dẫn tới nỗ lực và 

hành động xã hội vì mục tiêu chung, vốn xã hội 

tốt ở cấp vi mô cũng có tác động tích cực với 

môi trường xã hội vĩ mô, giúp xây dựng một xã 

hội phát triển mà ở đó cá nhân và các tập thể 

vừa được đáp ứng nhu cầu, vừa có cơ hội phát 

triển. 

2.3. Lý thuyết chất lượng xã hội 

Lý thuyết vốn xã hội nhấn mạnh tới “cái xã 

hội” trong quá trình phát triển bền vững và chú 

trọng yếu tố đầu vào, tuy vậy lý thuyết này chưa 

đủ tính bao quát để cung cấp đầy đủ luận giải cho 

phát triển bền vững xã hội và nhận diện được các 

chiều cạnh của phát triển bền vững xã hội.  

Trong gần 3 thập kỷ trở lại đây, lý thuyết 

chất lượng xã hội (Social quality theory) 

(Deeming & Smyth, 2018) đã bổ sung các luận 

cứ khoa học cho việc nghiên cứu PTBV xã hội 

nhìn từ cả yếu tố đầu vào và đầu ra, ở nhiều cấp 

độ khác nhau, đồng thời cũng hướng tới việc 

giúp các địa phương, quốc gia đưa ra những 

chính sách nhằm xây dựng một môi trường xã 

hội có chất lượng cho các thành viên trong đó. 

Có thể thấy, lý thuyết chất lượng xã hội tích hợp 

và kế thừa có chọn lọc các nguyên lý và luận 

điểm cơ bản của lý thuyết nhu cầu và lý thuyết 

vốn xã hội, đồng thời đáp ứng nội hàm của khái 

niệm PTBV xã hội mà đề tài đã nêu, trong đó 

chỉ ra các chiều cạnh chính của khái niệm 

PTBV xã hội là mang lại một ‘xã hội chất 

lượng’/ ‘xã hội tốt’.  

Các bàn luận và chiều cạnh về chất lượng xã 

hội có thể được khái quát hóa trong khung lý 

thuyết về chất lượng xã hội (Hình 1). Theo đó, 

PTBV xã hội là việc theo đuổi một xã hội đảm 

bảo các chiều cạnh an sinh kinh tế - xã hội, gắn 

kết xã hội, hòa nhập xã hội và trao quyền xã hội. 

Trong khung lý thuyết này, PTBV xã hội cần 

được xem xét ở cả cấp độ vĩ mô (địa phương, 

quốc gia) và vi mô (cộng đồng/cá nhân), ở các 

thiết chế khác nhau (tổ chức, nhóm, cá nhân), 

có cả yếu tố đầu vào (liên kết xã hội) và đầu ra 

(hòa nhập xã hội), có kết quả trong ngắn hạn (an 

sinh kinh tế - xã hội) lẫn tác động trong dài hơi 

(hòa nhập xã hội và trao quyền xã hội).

HÌNH 1. CÁC CẤP ĐỘ VÀ CHIỀU CẠNH CỦA CHẤT LƯỢNG XÃ HỘI  

Vĩ mô 

    

 An sinh kinh tế - xã 

hội 

Gắn kết xã hội  

    

 Các thiết chế Các cộng đồng/  

 Các tổ chức Các nhóm/công dân  

    

 Hòa nhập xã hội Trao quyền  

    

 Vi mô  

Nguồn: (Lin & Herrmann, 2015). 

Những chiều cạnh được đề xuất bởi các 

nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự đa dạng 

trong góc nhìn của lý thuyết chất lượng xã hội. 

Các chiều cạnh bao gồm những yếu tố đầu vào 

(nguồn lực kinh tế - xã hội, vốn tự nhiên, con 

người, vốn xã hội…) và cả những yếu tố đầu ra 
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(sức khỏe, an toàn, sự thịnh vượng…). Hơn thế 

nữa, tiếp cận này còn cho thấy chất lượng xã hội 

theo quan điểm PTBV xã hội còn là một quá 

trình với những kết quả dài hơi hơn (outcomes) 

và những sự thay đổi lâu dài trong tương lai 

(impacts) khi đề cập tới các chiều cạnh như trao 

quyền xã hội, hòa nhập xã hội. Chỉ khi con 

người và cộng đồng đạt được sự trao quyền xã 

hội và được tham gia vào mọi quá trình phát 

triển thì con người mới là chủ thể tạo nên những 

thay đổi tích cực trong xã hội và mang lại PTBV 

xã hội. 

3. Đo lường phát triển bền vững xã hội  

Theo các cách tiếp cận và lý thuyết nói trên, 

có thể xây dựng một bộ chỉ số để đo lường mức 

độ PTBV xã hội nhằm đánh giá quá trình hướng 

tới mục tiêu PTBV về mặt xã hội trong thực tế, 

từ đó đưa ra các chính sách, chương trình, kế 

hoạch phù hợp. Vốn xã hội, công bằng, gắn kết 

cộng đồng, sức khỏe, văn hóa, giáo dục, an toàn 

và nhận thức về môi trường,.. đều có thể gợi ý 

các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường tính 

bền vững của xã hội. Việc tích hợp các chỉ số 

này vào quy hoạch và hoạch định chính sách là 

điều cần thiết để thúc đẩy các cộng đồng kiên 

cường và phát triển mạnh mẽ. 

Từ cách tiếp cận của lý thuyết Chất lượng 

xã hội, có thể đưa ra một Khung lý thuyết về 

PTBV xã hội như sau: 

HÌNH 2. KHUNG LÝ THUYẾT PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG XÃ HỘI  

 

Nguồn: Tổng hợp từ Lin & Herrmann (2015); Pieper và cộng sự (2019). 

Theo đó, PTBV xã hội được đo lường ở bốn 

chiều cạnh cơ bản gồm: An sinh kinh tế - xã hội; 

Liên kết/gắn kết xã hội; Trao quyền xã hội; và 

Hòa nhập xã hội. Trong đó:  

- An sinh kinh tế - xã hội: là sự đảm bảo 

quyền được tiếp cận việc làm, tiếp cận tài 

nguyên thiên nhiên, hàng hóa, dịch vụ… PTBV 

xã hội nhấn mạnh đến việc đáp ứng nhu cầu, 

trước tiên là các nhu cầu về vật chất, việc làm, 

nhà ở, sức khỏe, an ninh, an toàn.  

- Liên kết/gắn kết xã hội: thể hiện ở vốn xã 

hội của cá nhân, đảm bảo tính đoàn kết, các mối 

quan hệ quan tâm chăm sóc, sự tin tưởng và hợp 

tác, cùng với sự tham gia và thể hiện bản thân 

(Pieper et al., 2019). Liên kết xã hội phán ánh 

nguồn lực đầu vào của các chủ thể trong xã hội, 
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đồng thời cũng thể hiện yếu tố môi trường, bối 

cảnh xã hội giúp thúc đẩy hay hạn chế các mối 

liên kết. Trong khi đó, gắn kết xã hội bao gồm 

sự ý thức về mục đích, sự tin tưởng và sẵn sàng 

hợp tác trong và giữa các nhóm và với chính 

quyền vì lợi ích chung. Các xã hội gắn kết có 

thể được tìm thấy trong nhiều bối cảnh khác 

nhau như giàu hay nghèo, hòa bình hay xung 

đột (Cuesta và cộng sự, 2024). 

- Trao quyền xã hội là sự đảm bảo cơ hội và 

tăng cường khả năng ảnh hưởng đến việc ra 

quyết định, cũng như đạt được mục tiêu một 

cách hiệu quả; tập trung vào sức khỏe, kỹ năng, 

kiến thức, quyền tự chủ và sự phân bố quyền 

lực (Pieper và cộng sự, 2019). Trao quyền xã 

hội chịu tác động bởi năng lực quản trị của 

chính quyền. Năng lực quản trị hiệu quả và 

minh bạch sẽ đảm bảo cơ hội và tăng quyền tiếp 

cận và tham gia của người dân và các chủ thể 

vào quá trình phát triển. 

- Hòa nhập xã hội là việc đảm bảo quyền 

con người và xã hội, bình đẳng và pháp quyền 

trong khi tôn trọng sự đa dạng văn hóa và thúc 

đẩy việc theo đuổi trách nhiệm đối với mục tiêu 

cá nhân và tập thể; tập trung vào giá trị, quyền 

lợi, lòng khoan dung, bản sắc xã hội và các thể 

chế có tính đáp ứng (Pieper và cộng sự, 2019). 

Hòa nhập xã hội thể hiện cụ thể ở các vấn đề 

như tiếp cận quyền công dân, lao động việc làm, 

tham gia các dịch vụ công, dịch vụ giáo dục, y 

tế hay tham gia chính trị. Các chiều cạnh của 

phát triển bền vững xã hội sẽ được thể hiện 

trong Bảng 1. 

BẢNG 1. CÁC CHIỀU CẠNH CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI  

An sinh kinh tế - xã hội Liên kết/kết nối xã hội 

Nguồn lực tài chính 

Nhà ở và Môi trường 

Y tế và chăm sóc 

Việc làm 

An toàn 

Niềm tin & sự đoàn kết 

Các chuẩn mực và giá trị 

Mạng lưới xã hội/vốn xã hội 

Bản sắc 

Hòa nhập xã hội Trao quyền xã hội 

Quyền công dân, quyền khác 

Thị trường lao động 

Dịch vụ công 

Dịch vụ giáo dục 

Dịch vụ y tế 

Tham gia chính trị 

Nền tảng tri thức/giáo dục 

Nơi làm việc 

Sự hỗ trợ của các thiết chế 

Quản trị của chính quyền 

Nguồn: Tổng hợp từ Asadollahi et al., (2011) và Maesen & Walker (2012). 

Kết luận 

Dựa trên tổng quan các tài liệu nghiên cứu, 

bài viết đã đưa ra khái niệm tổng quát về PTBV 

xã hội, là tiền đề cho việc thao tác hóa khái niệm 

trung tâm thành những chiều cạnh khác nhau 

gồm an sinh kinh tế - xã hội, liên kết xã hội, trao 

quyền xã hội và hòa nhập xã hội. Mỗi chiều 

cạnh tiếp tục được cụ thể hóa thành các chiều 

cạnh cụ thể hơn, là tiền đề cho việc phát triển 
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các thang đo nhằm đánh giá quá trình PTBV xã 

hội tại các địa bàn. 

Trong số 5 cách tiếp cận trong nghiên cứu 

phát triển bền vững xã hội gồm: tiếp cận xem 

PTBV xã hội là một trụ cột, hay một mục tiêu 

độc lập của PTBV; tiếp cận xem PTBV xã hội 

như một thách thức, ràng buộc đối với kinh tế 

và môi trường; tiếp cận xem bền vững xã hội 

như điều kiện tiên quyết cho hệ thống kinh tế và 

môi trường; tiếp cận xem bền vững xã hội là tác 

nhân của những thay đổi về môi trường và kinh 

tế; và cuối cùng là cách tiếp cận tích hợp, bắt 

nguồn từ địa phương và quy trình về bền vững; 

bài viết đề xuất sử dụng cách tiếp cận tích hợp, 

coi PTBV xã hội là một trụ cột độc lập tương 

đối nhằm dành cho PTBV xã hội sự quan tâm 

thích đáng và được nghiên cứu trong tính chỉnh 

thể của nó.  

Bài viết cũng đề xuất việc sử dụng các lý 

thuyết nhu cầu, vốn xã hội và chất lượng xã hội 

để nghiên cứu về PTBV xã hội một cách đầy 

đủ, toàn diện. Theo đó, lý thuyết chất lượng xã 

hội là sự tích hợp các nhân tố của 2 lý thuyết 

còn lại, giúp phân tích, giải thích về PTBV xã 

hội, và đưa ra các chiều cạnh giúp đo lường 

PTBV xã hội trong các nghiên cứu thực 

nghiệm. Lý thuyết chất lượng xã hội vừa chú 

trọng bổ sung các luận cứ khoa học về PTBV 

xã hội, vừa thực hiện cả vai trò của trụ cột thứ 

4 trong phát triển bền vững nói chung là đề xuất 

các ý tưởng chính sách xã hội trong thực tế (trụ 

cột thể chế).  

Lý thuyết chất lượng xã hội phản ánh trạng 

thái PTBV xã hội ở từng chiều cạnh về an sinh 

kinh tế - xã hội, liên kết, trao quyền và hòa nhập 

xã hội. Thông qua mức độ đáp ứng các nhu cầu 

theo 4 chiều cạnh, lý thuyết này cũng phản ánh 

quá trình phát triển xã hội ở chỗ, các nhu cầu 

tương ứng với các chiều cạnh cấp cao hơn 

(trong tháp nhu cầu) càng được đáp ứng thì 

trình độ PTBV xã hội càng tốt hơn.   
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